THE MID- SECOND SEMESTER REVISION 

I.Vocabualry

-    Review  Unit 6,7

II. Grammar

1.Have to / don’t have to (Phải / không cần phải):
– Cấu trúc have to + Vo dùng để nói đến một nhiệm vụ hoặc một nghĩa vụ được người khác giao cho mình (ví dụ: tuân theo luật pháp hoặc các nội quy, quy định của trường học, cơ quan). 
e.g. We have to stop when the light turns red. 
       She has to finish her essay before next Monday. 
– Trong cấu trúc have to, have là một động từ thường. Vì thế khi dùng have to ở dạng phủ định, ta thêm do not. Cấu trúc do not + have to + Vo dùng để diễn tả một hành động không bắt buộc, có thể thực hiện hoặc không. 
e.g. I don’t have to clean the board today. 
       He doesn’t have to give presentations for Science class.
2. Because / Because of (bởi vì):
– Because: bởi vì (dùng để mô tả nguyên nhân)

	Công thức
	Ví dụ

	 Because + mệnh đề 1, mệnh đề 2.

 Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2.
	- Because she is kind, she always helps other people.

- She always helps other people because she is kind.


– Because of: bởi vì ai/điều gì (dùng để mô tả nguyên nhân)

	Công thức
	Ví dụ

	 Because of + N/V-ing, mệnh đề.

 Mệnh đề + because of + N/V-ing.
	- Because of his good personality, everyone likes him.

- Everyone likes him because of his good personality.


3.So / really:
Các từ nhấn mạnh so và really được dùng để nhấn mạnh các tính từ hoặc trạng từ theo sau nó. 
– so được dùng để thể hiện sự bất ngờ về một việc được nhiều hơn mong đợi của mình. 
e.g. I’m so happy because I have an A for my English test. I did the test really well.
– really được dùng để nhấn mạnh cho tính từ hoặc một số động từ; really có tác dụng mạnh hơn very. 
e.g. He’s really disappointed because he failed the test. He did the test so badly.
4.However (tuy nhiên) / Although (mặc dù):
– Để nối hai mệnh đề có ý đối lập nhau, ta dùng however hoặc although. Mệnh đề sau however và although diễn tả một sự việc trái ngược với mệnh đề còn lại. 
e.g. I studied a lot. I failed the final exam. 
( I studied a lot. However, I failed the final exam. (hoặc) 
( Although I studied a lot, I failed the final exam. 
– however và although thường được dùng trong văn viết và ít dùng trong các hội thoại hằng ngày. Việc sử dụng các liên từ trong đoạn văn giúp người đọc có thể hiểu được đoạn văn dễ dàng hơn. 
* Chú ý: 
– Khi however đứng đầu câu, sử dụng dấu phẩy (,) ngay sau however để ngăn cách với mệnh đề phía sau. 
– Sử dụng dấu phẩy giữa hai mệnh đề trong câu bắt đầu với although (không dùng dấu phẩy ngay sau although).

5.Ordering adjectives (trật tự của tính từ):

	Ý

kiến
	Kích

cỡ
	Tuổi
	Hình

dạng
	Màu

sắc
	Nguồn

gốc
	Chất

liệu
	Mục

đích

	pretty,

beautiful,

smart, easy, difficult,…


	small, little, big, large, medium-sized,…
	young, old, new,…
	chubby, thin, skinny, slim, fat square, round,…
	orange, yellow, blue, white,…
	Vietnamese, Japanese, Chinese, American,…
	wooden, silk, metal, leather,…
	cooking, running, writing, reading,…


e.g. a small new white handbag

       a new white silk dress

       a pretty round reading glasses

       an old American leather backpack

6. Possessive pronouns (đại từ sở hữu):

Dùng đại từ sở hữu khi không muốn lặp lại danh từ đã được đề cập trước đó.
	Possessive adjectives

(Tính từ sở hữu)
	Possessive pronouns

(Đại từ sở hữu)
	Ví dụ

	my
	mine
	Thay vì nói:

Is that book your book?

Ta nói:

Is that book yours?
Thay vì nói:

Their teacher is Australian. Our teacher is American.
Ta nói:

Their teacher is Australian. Ours is American.


	your
	yours
	

	our
	ours
	

	their
	theirs
	

	his
	his
	

	her
	hers
	

	its
	its
	


Lưu ý: Tính từ sở hữu luôn có danh từ theo sau; đại từ sở hữu không có danh từ theo sau.
7. Cấu trúc so sánh as…as…:

– Dùng as + adjective + as để so sánh hai đối tượng/chủ thể giống nhau hoặc bằng nhau. 
	Subject 1 + be + as + adjective + as + Subject 2.


e.g. Subway tickets are as expensive as train tickets.
– Dùng not as + adjective +as để so sánh hai đối tượng/chủ thể không giống nhau hoặc không bằng nhau. 

	Subject 1 + be + not + as + adjective + as + Subject 2.


e.g. Buses are not as fast as trains. (Trains are faster than buses.)
PRACTICE
I. PRONUNCIATION 
A. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
1. 
A. annoyed
B. balloon
C. passport
D. abroad
2. 
A. buses
B. bicycles
C. clothes
D. rules
B. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.
3. 
A. suitcase
B. although
C. ticket
D. subway
4. 
A. decorate
B. educate
C. uniform
D. discover
II. VOCABULARY AND GRAMMAR 
Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.
5. 
I never take the bus because buses are __________ than any other transport in my town.

A. as slow
B. slower
C. more slow 
D. much slow
6. 
When I go hiking, I often take some food and water in my ________.

A. luggage  
B. wallet    
C. suitcase 
D. backpack
7. 
The teacher was __________ because some students were talking in class and weren’t paying attention to the lesson. 

A. pleased
 B. excited
C. annoyed  
D. delighted
8. 
I’m not going out tonight; I have a lot of math __________ to do.     


A. homework
B. tests
C. reports
D. essays
9. Student A: Where’s Andy? Can you see him?

    Student B: Over there! He’s the boy with a _________ bag.


A. big light brown new
B. big new light brown

C. new big light brown
D. big light new brown
10. Peter _________ likes his school because he has a lot of friends there and the teachers don’t give him too much homework.

A. so
B. much
C. really
D. a lot 

11. Person A: Excuse me, is this suitcase _______?

      Person B: No, it’s not _________.

A. yours / mine
B. your / mine
C. your / my
D. you / me 

12. I think people should cycle more. It’s more __________ because it doesn’t cause air pollution.

A. frequent
B. convenient 
C. useful 
D. eco-friendly
13. He lost his __________, so he had to contact the embassy. He needs it to fly back to his home country.

A. ticket
B. passport 
C. baggage
D. boarding
14. Student A: Let’s go bowling tonight. There’s a new bowling alley near my house.
      Student B: _________. I have to finish my book report.

A. I’d love to
B. It will be fun
C. Sure, thank you
D. I’m sorry I can’t
II. WORD FORMATION 
Write the correct form of the words in brackets.
15. 
Timothy was _________ at the result of his geography test. (DISAPPOINT)
16. 
Ben came top of the class in all subjects and his parents were so ___________. (SURPRISE)

17. Traveling around the UK by train is a fast and __________ way to explore the country. (COMFORT)
18. Although I prepared carefully, I got nervous when giving my _________.  (PRESENT)

19. Studying abroad makes you more __________ and open to new experiences. (DEPEND)
20. During the Lazarim Carnival in Portugal, there are singing __________. (COMPETE)
V. READING 
A. Read the following passage. For each question, circle the correct option A, B, C, or D that best suits each blank.
This story is about how my (33)______ got lost on vacation. Last summer, I took an airplane to the Bahamas. I heard that airports are not always reliable and sometimes lose luggage. So, I put all my clothes in a (34)______ suitcase that would stand out from the others, and I put my phone and camera in a small backpack to take on the plane. I checked in my suitcase using my boarding pass and got on the plane. When the plane landed, I went to the (35)______ area to pick it up. I waited and waited, but it never came. I went to customs and showed them my (36)______ and asked them about my suitcase, but they had not seen it. I looked everywhere. Luckily, I still had my (37)______ with my phone in it. I was able to use it to call the airline and find my missing suitcase.

21. A. boarding pass
B. luggage

C. backpack

D. phone



22. A. old pink large
B. large pink old
C. pink large old
D. large old pink

23. A. baggage claim
B. customs

C. ticket counter
D. airport

24. A. phone

B. passport

C. camera

E. ticket

25. A. luggage

B. suitcase

C. backpack

D. wallet

B. Read the following passage. For each question, write T if the statement is TRUE, F if the statement is FALSE, and NI if there is NO INFORMATION.

Journal Entry 15/07/2020

by Jennifer

I just returned home from a year of studying abroad in America. It's only been a few days, and I am already missing my new friends. I will have to keep in touch and follow them on social media because they were fun to play with and helped me in school. Sometimes, they would see that I would get really annoyed when I failed my tests, so they started helping me with my homework. I was lucky to have such great friends. Studying abroad was good because it showed me how hard work pays off, although it wasn't always easy. One time, I remember how disappointed my mom was when I told her I did not pass my science test. But, after lots of practice, my English improved, and I started to do better on my tests, which pleased her. 

26. Jennifer started missing her new friends a year after returning home.


____

27. Jennifer was lucky to have great friends who helped her in school. 


____

28. One way Jennifer improved her English was by watching movies. 


___

29. Jennifer’s mom was disappointed when she failed her science test. 


____

30. Studying abroad was easy for Jennifer, and she did not need help from her friends.
____
VI. WRITING (1.6 points)
A. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any.
31. The English exam was more difficult than I thought 

The English exam wasn’t_____________ ______________________
32. Ivy studied a lot for her biology test. She didn’t pass it. (However)
→ …………………………………………………………………………….
33. I  have an old cat. It is black
→ I have a(n)__________________________________________________________
34. I am shorter than you
→ I am not____________________________

( I am not as tall as you)
35. I went to bed early.  I was tired. → Because_____________________________________________________
36. He ran quickly, but he didn’t get the first prize.

→ Although________________________________________________
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